Mẫu số 17

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Hàng hóa sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam
	6.262.500.000

	2
	Hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước
	

	3
	Dịch vụ liên quan
	

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	6.262.500.000



	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Mẫu số 17 (a2)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC HOẶC HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM
(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng mời thầu
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền
(Cột 4x6)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)

	1
	Máy sấy Tumbler
	Set
	01
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Model: SOFT100-300
- Hãng SX: Jiangsu Huayi
	5.798.611.111
	5.798.611.111
	463.888.889

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	5.798.611.111
	

	Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	463.888.889

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	6.262.500.000



	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[bookmark: _GoBack][ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



	
